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KẾ HOẠCH 
Triển khai tiêm Vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm  

trên địa bàn xã Tân Lập năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND, ngày 23/02/2024 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Bắc Sơn triển khai tiêm Vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2024; 

Ủy ban nhân dân xã Tân Lập xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm Vaccine 

phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Tân Lập năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm chủ động tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi; đảm bảo cho đàn gia súc, 

gia cầm trên địa bàn xã phát triển ổn định. 

Nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm, cán bộ, chính 

quyền các cấp và các ngành có liên quan về công tác phòng bệnh cho vật nuôi 

theo quy định của Luật Thú y; hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức tiêm phòng các loại Vaccine cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

toàn huyện phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật Thú y; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư 

số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn; Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 08 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 
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cạn; hướng dẫn của Chi Cục chăn nuôi và thú y, của Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện và các quy định hiện hành. 

Việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm phải được triển khai đồng bộ và được 

thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân biết và tích 

cực tham gia thực hiện. 

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi chấp hành các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh và ý nghĩa của việc tiêm phòng để chủ động 

thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. 

Tất cả gia súc, gia cầm trong diện tiêm đều phải tiêm phòng đầy đủ các 

loại Vaccine theo quy định. 

Tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng gia súc, gia cầm, 

đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh từ 

hộ chăn nuôi này sang hộ chăn nuôi khác, từ vùng này sang vùng khác. Đồng thời 

phải đảm bảo an toàn cho người tham gia tiêm phòng và cho cộng đồng. 

Tỷ lệ tiêm phòng các loại Vaccine cho phải đạt từ 80% trở lên so với tổng 

đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng theo quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng và lực lượng tham gia công tác tiêm phòng  

1.1. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng 

Đối tượng tiêm phòng: Tiêm phòng cho toàn bộ gia súc, gia cầm thuộc diện 

tiêm phòng tại địa bàn các thôn 

Phạm vi tiêm phòng: Triển khai tiêm phòng đồng bộ trên địa bàn toàn xã. 

1.2. Lực lượng tham gia tiêm phòng 

Lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm 

phòng gồm: Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội xã. 

Lực lượng trực tiếp tiêm phòng: Thú y viên xã. 

2.1.Đối với Vaccine Lở mồm long móng; Vaccine Tụ huyết trùng trâu, bò 

(thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện): Triển khai đồng loạt tiêm phòng 02 

đợt/năm, thời gian: đợt 01 từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024; đợt 02 vào tháng 

9 đến hết tháng 11 năm 2024. 

2.2. Đối với Vaccine Viêm da nổi cục (thực hiện theo kế hoạch của UBND 

huyện): Do bệnh chủ yếu xảy ra trên bò vì vậy để tiết kiệm chi phí và hiệu quả, khi 
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triển khai tiêm phòng sẽ chỉ thực hiện tiêm phòng Vaccine Viêm da nổi cục cho 

đàn bò; thời gian dự kiến bắt đầu từ tháng 3 năm 2024. 

2.3. Đối với Vaccine Dại chó, mèo (thực hiện theo kế hoạch của UBND 

huyện) 

Triển khai tiêm phòng 01 đợt chính vào tháng 5, tháng 6 năm 2024. Sau tiêm 

phòng trong đợt chính, sẽ thực hiện tiêm phòng bổ sung cho số chó, mèo mới phát 

sinh đến tuổi tiêm phòng hoặc chưa được tiêm phòng.  

2.4. Đối với các loại Vaccine không được nhà nước hỗ trợ: Thực hiện tuyên 

truyền, vận động, hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng bệnh 

bằng Vaccine cho đàn vật nuôi ngoài đối tượng được hỗ trợ Vaccine. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn ngân sách tỉnh: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua 

Vaccine và công tiêm phòng Đối với tiêm phòng bệnh LMLM trâu, bò và bệnh 

Viêm da nổi cục cho đàn bò. 

2. Nguồn ngân sách huyện: Theo Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Quyết định Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

3. Người chăn nuôi: Ngoài nguôn ngân sách được nhà nước hỗ trợ, chủ vật 

nuôi có trách nhiệm trả tiền mua Vaccine và tiền công tiêm phòng cho người trực 

tiếp tiêm phòng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức phụ trách nông nghiệp 

Phối hợp với các đồng chí công chức liên quan và các đồng chí Trưởng thôn 

chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện; kịp 

thời phát hiện, chỉ đạo xử lý khi có tình huống xảy ra trong quá trình triển khai thực 

hiện công tác tiêm Vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. 

Tham mưu thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

tại địa phương. 

2. Thú y viên xã 

Chủ động liên hệ với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để tiếp nhận vật 

tư trang thiết bị, Vaccine; phục vụ cho công tác tiêm phòng trên địa bàn xã; kịp 

thời thực hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao và sử dụng vaccine đúng yêu 
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cầu kỹ thuật, không gây lãng phí và xử lý các tình huống phát sinh trong tiêm 

phòng  

Kết thúc đợt tiêm phòng, tổng hợp kết quả và gửi số liệu, hồ sơ theo quy 

định. 

3. Công chức phụ trách văn hóa thông tin tuyên truyền 

Phối hợp với các đồng chí công chức khác liên quan, các đồng chí Trưởng 

thôn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính 

sách, các quy định của pháp luật về công tác thú y để nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm cho người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm 

và lợi ích của việc tiêm phòng các loại Vaccine cho vật nuôi....  

4. Các đồng chí Trưởng thôn. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho người chăn nuôi về lợi ích của 

việc tiêm phòng Vaccine cho gia súc, gia cầm và hướng dẫn cho người chăn nuôi áp 

dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và kết quả tiêm 

phòng, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% trở lên so với tổng đàn gia súc, gia 

cầm thuộc diện tiêm, đặc biệt cần chú trọng những nơi có nguy cơ cao, ổ dịch cũ.  

Uỷ ban nhân dân xã Tân Lập yêu cầu các đồng chí công chức liên quan; các 

đồng chí Trưởng thôn, Thú y viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân xã (qua 

đ/c Lan công chức phụ trách nông nghiệp) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng NN & PTNT (B/c); 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện (B/c); 

- CT UBND xã; 

- Công chức PT nông nghiệp; 

- Công chức PT VHTTTT; 

- Thú y viên; 

- Các đ/c Trưởng thôn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Trường Giang 
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